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TÓM TẮT 

Ba hồ đại diện ở thành phố Đà Nẵng (Hồ Xanh, hồ Công Viên 29-3 và hồ Bàu Sấu) 

được lựa chọn để lấy mẫu và phân tích các thông số chất lượng nước: nhiệt độ, pH, 

DO, độ trong, TDS, COD, BOD5, TN, NH4+, NO3-, NO2-, TP, PO43-, chlorophyll- a 

(Chl-a) và tổng coliform trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2019. Các kết 

quả cho thấy, mức ô nhiễm các chất hữu cơ (BOD5, COD) và các chất dinh dưỡng 

(NH4+, NO2-, TN, PO43-, TP) ở hồ Bàu Sấu và Công Viên 29-3 cao hơn so với Hồ 

Xanh; Nồng độ Chl-a trong các hồ cũng khá cao, khoảng 7 - 312 µg/L, biểu hiện của 

sự phú dưỡng. Đối với cả 3 hồ, photpho (P) là yếu tố quyết định sự phú dưỡng (76 

% trường hợp có tỷ số TN/TP ≥ 6). Tình trạng phú dưỡng ở các hồ được đánh giá 

dựa vào chỉ số dinh dưỡng Carlson (TSI) và Wollenweider (TRIX): hồ Bàu Sấu và 

Công viên 29-3 đang ở mức siêu phú dưỡng (các giá trị TSI tương ứng là 78 - 81 và 

67 – 76, các giá trị TRIX tương ứng là 10 – 11 và 9 - 10); riêng Hồ Xanh ở mức phú 

dưỡng trung bình – phú dưỡng với TSI  49 - 64 và TRIX  6 – 7. Tương quan giữa 

chỉ số TSI, TRIX và các thông số chất lượng nước cũng được đánh giá. Giữa TSI và 

TRIX có tương quan tuyến tính chặt với hệ số tương quan 0,95 (p < 0,01). 

Từ khóa: Phú dưỡng, hồ, chỉ số dinh dưỡng, Đà Nẵng. 
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ABSTRACT 

Representative three lakes in Danang city (Xanh, Cong vien 29-3 and Bau Sau) 

were selected for sampling and analysis of water quality parameters such as 

temperature, pH, DO, tranparence, TDS, COD, BOD5, TN, NH4+, NO3-, NO2-, TP, 

PO43-, chlorophyll- a (Chl-a) and total coliform during the period from March to 

August, 2019. The obtained results shown that organic pollution levels (BOD5, 

COD) and nutrients levels (NH4+, NO2-, TN, PO43-, TP) at Bau Sau and Cong vien 

29-3 lakes were higher than that at Xanh lake; Chl-a concentrations in the lake 

waters were rather high with the levels of 7 - 312 µg/L, presenting eutrophication. 

Phosphorus (P) was limiting factor for the eutrophication at the three lakes: 76 % of 

the ratios of TN/TP higer than 6. Eutrophic status at the lakes was assessed basing 

on Carlson trophic index (TSI) and Wollenweider trophic index (TRIX): Bau Sau 

and Cong vien 29-3 lakes were at hyper-eutrophic status with the TSI values of 78 – 

81 and 67 – 76, the TRIX ones of 10 – 11 and 9 – 10, respectively; Xanh lake was 

from meso-trophic to eutrophic status with TSIs of 49 – 64 and TRIXs of 6 – 7. 

Correlations between the TSI, TRIX and water quality parameters were also 

analyzed. The strong linear correlation between the TSI and TRIX was found with 

a correlation coefficient of 0.95 (p < 0.01).  

Keywords: Eutrophication, lake, trophic index, Danang. 
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